
UBND THI xA NGA NAM
HOI DONG TUYEN DUNG

CONG CHIIC CAP XA NAM 2023

cgNG HoA xA ner cnu Ncnin vrET NAM
DQc lap - TU do - H4nh phrfic

Ngd Ndm, ngdy 29 thdng I I ndm 202356: 578/TB-HDTD

rnOxcsAo
K6t qufr ki6m tra didu H0., ti6u chuAn cfia thi sinh t4i vdng 1,

nQi dung thi IiQu 6n t$p vi mri'c thu phf tuy6n dgng

Cdn cri Quyt5t dinh s6 2L12O22!QD-UBND ngey 07 thSng 10 ndm 2022 oiua

Uy ban nhan d6n tinh S6c Trdng ban hanh Quy chti tuyiSn dUng c6ng chirc x5,

phudrng, thi trAn tr6n dia bdrr tinh S6c TrEng;

Cdn cir K6 hoach sO t t 5IKH-UBND ngdy 28 thSng 7 ndm 2023 cira Uy ban

nhdn d6n thi xd Ngd Ndm tuy6n dUng c6ng chric cdp xd, thuQc thi xd NgE Ndm,

ndm2023;

Cdn cri C6ng vdn s6 1855/SNV-)OCQ ngdy O3l7l2O23 cria 56N6i vu tinh
S6c Tr6ng va viQc td chric tuy6n dUng c6ng chirc cdp xd vd COng vdn s6

2118/SNV-XDCQ ngiry 261712023 cira SdNQi vU tinh S6c Trdng re try6.r dung
,A

c6ng chirc cdp xd, thi xd Ngd N5m;

Cdn cri Quyi5t dinh s6 870/QD-I-IBND ngdy 2gllll2o23 cria Chri tich
UBND thi xd Ng6 Ndm vO viQc ph6 duyQt danh sdch thi sinh du diAu kiQn dU thi
(vdng 1) Ly tuy6n dUng c6ng chric c6p xd,thuQc thi xd Ngd Ndm, ndm 2023;

HQi d6ng tuy6n dUng th6ng b6o ktSt qu6 ki€m tra didu kiQn, ti6u chuAn cria

thi sinh tpi vdng 1, nQi dung tdi liqu 6n tQp, mric thu phi tuy6n dUng vd thdi gian

t6 chric thi vi6t vdng 2, cVth6 nhu sau:

f . f6t qui ki6m tra tlidu H0., ti6u chu6n cfra thf sinh tling lcy dU tuy6n
- T6ng chi ti6u tuy6n dung ld: 04 chi ti6u.

- T6ng s6 thi sinh ddng ky dU tuy6n: 2l thi sinh.

- T6ng rO thi sinh ilir tti6ukiQn, ti6u churintham dyvdng 1: 19 thi sinh.

- TOng sti thi sinh kh6ng dri di6u ki6n tham dg vdng 2:02thi sinh, cpthti:

(Kdm theo danh sdch th{ sinh)

2. NQi dung tni IiQu 6n t$p

(Dinh kdm theo nQi dung 6n tQp)

3. Mtfrc thu phf tuy6n drlng

Thi sinh nQp phi tuy6n dung ld 500.000 d6ng/thi sinh vd nQp tr.uc tii5p tpi

Phdng NQi vu thi xd Ngd Ndm tt ngdy th6ng b6o d6n h5t ngdy 08t12t2023.



2

* Luu y: Thi sinh di thi mang theo Chimg minh nh6n ddn hoflc th6 cin
cu6c c6ng ddn.

Th6ng brlo ndy du-o. c ni6m ytit .619 ktrai f6n c6hg th6ng tin tliQn tu cria Uy ban

nhan den thi xd Ngd Nem tai dia chi wedsite: http://www.nganam.soctang.gov.rm,

mpc HQ thting v6n b6n; d6ng thdi d6n ni6m y6t tpi Phong NQi vU thi xE Ngd
Ndm (d!a chi: Kh6m 3, Phudng 1, th! xd Ngd Ndm, tinh S6c Trdng). D6ng thdi
th6ng b6o tr6n c6c phucrng tiQn th6ng tin tlpi chirng, dA nghi thi sinh ki6m tra cdc

th6ng tin c6 1i6n quan, ,e, c6 vu6ng m8c thi sinh li6n he HOi d6ng tuyiSn dUng

(th6ng qua Phdng N|i vw thi xd Ngd Ndm, theo td dien thosi: 02993.523.175)
di5 duqc hucmg ddn, gi6i d6p.

HQi d6ng tuy6n dUng c6ng chric cdp xdthuQc thi xE Ngd NEm, ndm 2023

th6ng b5o d6n cdcthi sinh bitit, thpc hiQn theo quy dinh./.

Nai nhQn:
- So'NQi vu;
- Thdnh vi6n Ban Ci6m s6t;

- Tryng t6m VH-TT-TT thi xa;
- Cdng th6ng tin di6n tu'thi x6;
- Luu: HDTD (PNV).

:
TM. HQI DONG TUYEN DUNG

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

-lr4

TRTIoNG PHONG NQr VU
Hrla Nggc Trf



Trình độ chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

1 Phan Văn Nghĩa 19/02/1979
Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Đại học Luật THUD (A) C

2 Trần Hoàng Dương 16/10/1990
Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội

Đại học thể dục, 

thể thao
THUD (A) B

3 Trần Hưng Đạo 24/07/1993
Ấp Tam Sóc D2, xã Mỹ Thuận, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội

Đại học quản lý

 nhà nước
THUD (A) B

4 Nguyễn Thị Ngọc Hân 04/09/1995
Ấp Long Hòa, xã Tân Long, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Cử Nhân Luật THUD (A) B

5 Trần Quốc Thịnh 01/01/1991
Ấp Tân Bình, xã Long Bình, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Cử Nhân Luật THUD (A) B

6 Phan Thị Ngọc Đào 10/02/1985
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Đại học Luật THUD (A) B

7 Đoàn Hồng Vân 01/01/1988
Ấp Long Hòa, xã Tân Long, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Đại học Luật THUD (B) B

8 Trần Thị Nhanh 08/02/1986
Ấp Mỹ Hương, xã Long Bình, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Cử nhân Luật THUD (A) A

9 Nguyễn Chí Nguyện 04/01/1985
Ấp Mỹ Hòa, xã Long Bình, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội

Cử nhân 

Quản trị nhân lực
THUD (A) B

10 Nguyễn Minh Thuấn 12/04/1993
Ấp Tân Bình, xã Long Bình, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Cử nhân Luật THUD (A) B

11 Ung Văn Hái 01/01/1988
Ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình Công chức văn hóa - xã hội Cử nhân Luật THUD (A) B

1 Nguyễn Thành Tài 04/02/1985
Khóm 2, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Xã Long Bình

Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường
Đại học Quản lý đất đai THUD (A) B

1 Nguyễn Hải Sơn 01/01/1990
Ấp Tân Chánh C, xã Tân Long, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Phường 1

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Đại học Quản lý đất đai THUD (A) B

2 Chung Tình 27/02/1997
Khóm 4, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Phường 1

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Đại học quản lý Tài 

nguyên
THUD (A) B

3 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1988
Khóm 7, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Phường 1

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Đại học Môi trường THUD (A) B

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Vị trí việc làm dự tuyểnHọ và tênSTT
Ngày tháng 

năm sinh

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Chỗ ở hiện nay
Đơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm Công chức Văn hóa - xã hội

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Ghi 

chú

Đối 

tượng 

ưu tiên

Những thông tin theo Phiếu đăng ký dự 

tuyển
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Trình độ chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

Vị trí việc làm dự tuyểnHọ và tênSTT
Ngày tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay

Đơn vị dự 

tuyển

Ghi 

chú

Đối 

tượng 

ưu tiên

Những thông tin theo Phiếu đăng ký dự 

tuyển

4 Trịnh Đông Hồ 29/12/1992
Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Phường 1

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Đại học Kiến trúc THUD (A) B1

5 Ngô Hữu Tín 19/05/1994
Khóm Tân Quới, phường 2, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Phường 1

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Đại học Quản lý đất đai THUD (A) C

6 Huỳnh Phương Diễm 16/12/1989
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng
Phường 1

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường

Thạc sĩ

 Khoa học Môi trường
THUD (A) B1

1 Nguyễn Quốc Kim Tịnh 25/06/1994
Khóm Tân Quới, phường 2, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng
Phường 2

Địa chính - Xây dựng - 

Đô thị và Môi trường
Đại học Quản lý đất đai THUD (A) B

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

- 2 -



Trình độ chuyên 

môn của thí sinh
Tin học

Ngoại 

ngữ

1 Lê Thị Huỳnh Như 01/01/2001

Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ 

Bình, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

Xã Long Bình
Công chức văn hóa - 

xã hội

Luật; Hành chính; Quản lý nhà 

nước; Lao động - Tiền lương và 

Bảo trợ xã hội; Công tác xã

hội; Xã hội học; Quản trị nhân 

lực, Quản lý xã hội; Quản lý Văn 

hóa - Thông tin; Quản lý Văn 

hóa, Thể dục thể thao; Báo chí; 

Ngữ văn; Văn học, Việt Nam học

Luật Thương Mại THUD (A) B

1 Tạ Thị Ngọc Trâm 12/05/1998

Khóm Tân Trung, Phường 

2, thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng

Xã Long Bình

Địa chính - Nông 

nghiệp - xây dựng và 

Môi trường

Quản lý đất đai; nhóm ngành: 

Xây dựng, Môi trường, Nông 

nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản.

Đại học Công nghệ

 chế biến thủy sản

Ghi chú:  

Vị trí việc làm Công chức Văn hóa - xã hội; trình độ chuyên môn của thí sinh không phù hợp với điều kiện.

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; thí sinh chưa có thời gian kinh nghiệm thức tế theo quy định.

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay

Đơn vị dự 

tuyển

Đối 

tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Vị trí việc làm Công chức Văn hóa - xã hội

Chuyên ngành đào tạo cần 

dự tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Vị trí việc làm dự 

tuyển

Những thông tin theo Phiếu đăng 

ký dự tuyển

Vị trí việc làm Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường



UBND THI XA NGA NAM
HQI DONG TUYEN DUI\G

cdNc cnrlc cAp xA NAvr zozs

cgNG HoA xA ngr cnu Ncnia vrpr NAM
DQc lSp - Tq do - H4nh phrlc

DANH MUC TAr LrPU 0N THr (Vdng 1)

rY ruvnN ouNG cONG cHUc cAp xA NAnr 2023

I. M6n ki5n thrlc chung.
1. Luflt T6 chirc Chinh qry6, dla phucmg n6m 2Ol5 vd Luft sua d6i, b6

.( -. Isung mdt sO di6u cria Lu4t t6 chirc Chfnh phri vd Lupt T6 chirc Chfnh quy6n dia
phucrng ndm 2019.

2.Ludt Can bO, c6ngphric n5m 2008 vd Lupt sria d6i, b6 sung m6t sO didu
cria Luft c5n b6, c6ng chirc vdr LuQt Vi6n chric ndm2019.

3. Th6ng tu s5 0612O2O1TT-BNV, ngdy O2ll2l2o20 cria B9 Ngi vp Ban
henh Quy chi5 t6 chilc thi tuy6n, x6t tuy6n c6ng chftc, vi6n chric, thi nAng ng4ch
c6ng chric, thi ho{c x6t thdng hang chric danh nghA nghiQp vi6n chric; NQi quy
thi tuy6n, x6t tuy6n c6ng chfc, vi6n chirc, thi n6ng ngpch c6ng chirc, thi hoflc
x6t thing hang chric danh nghe nghiQp vi6n chirc.

a. Nghi dinh s6 9}I2OO91ND-CP ngdy 22ll0l2Ao9 c:ira Chinh phu vA chirc
danh, s5 lugng, mQt s6 chtl d9, chinh s6ch dtii v6i c6n bQ, c6ng chirc 6 x5,
phuong, thi tr6n vd nhimg ngudi hoat d6ng kh6ng chuy6n trdch cdp xd,.

5. Nghi dinh s6 34l2OlglND-CP, ngdy 24l4l2olg cira Chinh phri sria c16i,
.A
b6 sung mQt s6 quy dinh vO c6n bQ, c6ng chric c6p xd vd ngudi hoat d6ng kh6ng
chuyEn trSch o c6p x5, th6n, t6 d6n ph6.

6.Ngfri dinh sO LL21}O2OAID-CP ngdy l8l9l2)2} cria Chinh phri quy dinh
,A xir ly ky luflt AOi v6i cfun bO, c6ng chric, vi6n chric; Nghi dinh s6

7ll2O23lND-CP ngdy 2ODDA8 sta d6i, b6 sung mQt s6 didu criaNghi dinh so

sO LLZ1ZO2OAID-CP ngdy l8l9l2)2} cria Chinh phri quy dinh vC xu l;f hj' luQt

eOi vOi c5n b6, c6ng chfc, vi6n chric.

7 . Chi thi sd 26lCT-TTg, ngely 051912016 cria Thir tu6ng Chinh pht v0
tdng cudrng lcj'lupt, lcj'cucrng trong c6c co quan henh chinh nhd nu6c cfuc ciip.

8. Quy6t dfnh sO 1847/QD-TTg ngdy 27ll2l2Tl8 cria Tht tu6ng Chfnh
phu vC viQc ph6 duyQt de an vdn h6a c6ng vg.

9. Nghi dinh s6 }O12O2O1ND-CP, ngdy I3l8l2O2O cira Chfnh phu vO d6nh
A,

gi6, x6p lo4i c5n bQ, c6ng chfc, vi6n chric.

10. Th6ng tu s6 l3l2OlglTT-BNV ngey 0611112}lg ct,r- 86 truong B9
NQi vu hu6rng ddn mQt s6 qrry dinh vO c5n bQ, c6ng chirc cdp xd vd ngudi hoat
ilQng kh6ng chuyOn ff6ch 6 cdp x6, th6n, t6 d6n phO.
' 1 1. Th6ng tu s6 O41}O221TT-BNV ngey 23 thdng 5 ndm 2022 ctra 86
truong Bg NOi vg sria d6i, bO sung di6m c kho6n 1 Di6u 1 cria Th6ng tu sd



l3l2}lglTT-BNV ngdy 06 thSng 11 nim 2019 cria BQ trucmg B0 NQi vs hucmg
,x A
ddn mQt sd quy dinh vC c5n bQ, c6ng chirc c6p xd vd ngudi ho4t d6ng kh6ng
chuyCn trdcho r6p x5, 6 th6n, t6 d6n ph6.

12. Nghf dinh 11212O11AID-CP ngey 5lI2l2O11 ctra Chinh phu vO c6ng
chirc xd phuln g, thi lr:ln.

13 Nghi dinh s6 3312O23IND-CP ngdy 101612023 cria Chinh phu quy tlinh
), , - -^ ;'.

v6 c6n bQ, c6ng chric cAp xd vd ngucri hopt clQng kh6ng chuy6n trdch o c6p xd,,6
th6n, t6 d6n ph6.

1a. Nghi dinh s6 4812O23|ND-CP ngdy 171712023 cira Chinh phri quy ttinh
Sira t16i, b6 sung mQt s6 didu cria Nghi ditlh }O12020A{D-CP ngiy 13 th6ng 8
ndm2O2} uC aarn gi6, x6p lopi ch6t lugmg c5n bQ, c6ng chric, vi6n chric.

II. M6n tin hgc.

- Cdn cir Th6ng tu s6.03/2014ITT-BTTTT, ngdy 11 thSng 3 ndm 2014 ciua

BQ Th6ng tin vd TruyAn th6ng't A qry dinh chuAn kf ndng sri dung c6ng nghe

th6ng tin.

- VC nQi dung 6n tfp: Ei6u 2 oiua Th6ng tu s6 O312OI41TT-BTTTT quy

dfnh chuAn k! ndng C6ng nghQ th6ng tin (CNTT) co b6n g6m 06 m6 dun sau:

1. MO clun k! ndng 01: Hir5u bi6t vA CNTT co bin (BAng 01, phs lpc 1).

2. MO tlun k! ndng 02: St dUng mfy tinh co b6n (B6ng 02, phg luc 1).

3. MO ilun k! n[ng 03: Xt ly vdn bin co b6n (BAng 03, php lpc 1).

4. M6 ilun k! ndng 04: Sir dUng b6ng tinh co b6n (BAng 04, phu lgc 1).

5. MO ilun lc! ndng 05: St dUng trinh chiiSu co bin (BAng 05, phu lpc 1).

6. MO clrm kI ndng 06: Sri dUng Internet co b6n (B6ng 06, php lpc 1).
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